
Vốn NS 

Trung ương 
NS tỉnh

NS huyện, 

xã

Huy động 

khác…

TỔNG CỘNG         30.009         11.824         14.000           3.814              371 

1 Xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân         13.371           3.596           7.000           2.679                96 

1.1 Giao thông           4.421 2.096         1.200         1.029         96              

1.2 Thủy lợi và phòng chống thiên tai           1.500 
1.200         300            

1.3 Trường học                 -   

1.4 Cơ sở vật chất văn hóa           1.255 300            300            655            

1.5 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn              300 300            

1.6 Y tế                 -   

1.7 Môi trường và an toàn thực phẩm           5.895           1.200 4.000         695            

2 Xã An Quang, huyện An Lão         16.638        8.228,0           7.000           1.135              275 

2.1 Giao thông           6.050 3.500,0      2.000         275            275            

2.2 Thủy lợi và phòng chống thiên tai           3.760 2.600,0      1.000         160            

2.3 Điện           1.828 1.828,0      

2.4 Trường học           1.250 1.000         250            

2.5 Y tế              300 300,0         

2.6 Cơ sở vật chất văn hóa              600 500            100            

2.7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn              400 400            

2.8 Thông tin và truyền thông              350 300            50              

2.9 Y tế           1.200 1.000         200            

2.10 Môi trường và an toàn thực phẩm              900 800            100            

Phụ lục 3.1

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày      tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên tiêu chí

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024

Tổng cộng
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